
LT TH

1 K9.CNTT Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D5.202 S1[2,4,6] 16.09.2019 10.11.2019 NN Vũ Thị Nhung

2 K9.CNTT Tin học đại cƣơng 3 30 30 D5.202 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 KT&CN
Đoàn Thị Phƣơng (LT), Nguyễn Thị Xoan 

(TH)

3 K9.CNTT Phƣơng pháp số 3 40 10 D1.101 S1[2,4,6] 11.11.2019 26.12.2019 KHCB Nguyễn Thanh Liêm

4 K9.CNTT GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[3] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

5 K9.CNTT Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D5.202 S2[2,4,6] 01.11.2019 16.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Thùy Linh

6 K9.CNTT Giải tích 1 4 55 10 D5.202 S[3,5] 28.10.2019 11.12.2019 KHCB Đào T.Tuyết Thanh

7 K9.KT Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D5.201 S[2,4,6] 29.11.2019 26.12.2019 NN Đỗ Thị Ngọc Tú

8 K9.KT Toán cao cấp 1 2 25 10 D5.201 S2[3,5] 16.09.2019 03.11.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

9 K9.KT Tin học đại cƣơng 3 30 30 D5.201 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN Lê Thị Sinh (LT), Nguyễn Thị Hòa (TH)

Số: 255/TKB-ĐHHD Hải Dương, ngày 09 tháng 9 năm 2019

     - Tổ chức thực hiện:   

                    + Chủ nhiệm lớp báo sinh viên thực hiện; Giảng viên lên lớp theo thời khóa biểu;

                    + Phòng Quản trị chuẩn bị cơ sở vật chất, mở cửa phòng học trƣớc giờ học 15 phút;

                    + Phòng Đảm bảo chất lƣợng -Thanh tra , các Khoa chuyên môn, các Trung tâm kiểm tra, kiểm soát theo quy định.

       - Thời gian:

                    + Sáng: S1 từ 7 giờ 0 phút đến 9 giờ 5 phút; S2 từ 9 giờ 25 phút đến 11 giờ 30 phút; 

                    + Chiều:  C1 từ 13 giờ 0 phút đến 15 giờ 5 phút; C2 từ 15 giờ 25 phút đến 17 giờ 30 phút;  C3 từ 19 giờ 0 phút đến 21 giờ 5 phút;

                    + Nghỉ giải lao: sáng từ 9 giờ 5 phút đến 9 giờ 25 phút; chiều từ 15 giờ 5 phút đến 15 giờ 25 phút;

                    + Giảng viên và sinh viên có mặt trƣớc giờ học 05 phút, giảng viên không đƣợc tự ý cho sinh viên nghỉ học.                        

       - Trong quá trình thực hiện gặp vƣớng mắc báo trực tiếp Phòng Đào tạo Đại học và SĐH để xin ý kiến Ban Giám hiệu giải quyết kịp thời.

Buổi [thứ]

Giờ TC

Từ ngày Đến ngày Khoa CM GIẢNG VIÊN Ghi chúSTT Lớp HC HỌC PHẦN
Số 

TC
Phòng

UBND TỈNH HẢI DƢƠNG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC HẢI DƯƠNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THỜI KHÓA BIỂU HỌC KỲ I NĂM HỌC 2019 - 2020 (Khóa 9)

       Căn cứ Chƣơng trình đào tạo và thực tế của Nhà trƣờng; 

       Xét đề nghị của Trƣởng khoa chuyên môn, Nhà trƣờng thông báo Thời khóa biểu học kỳ I năm học 2019-2020 cụ thể nhƣ sau: 
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Buổi [thứ]

Giờ TC

Từ ngày Đến ngày Khoa CM GIẢNG VIÊN Ghi chúSTT Lớp HC HỌC PHẦN
Số 

TC
Phòng

10 K9.KT Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D5.201 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Nguyễn Mạnh Tuân

11 K9.KT Kinh tế vi mô 3 40 10 D5.201 S1[3,5] 16.09.2019 24.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

12 K9.KT Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D5.201 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Nguyễn Thị Thùy Linh

13 K9.KT GDTC 1 1 0 30 D5.201 C[2] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Trần Doãn Khoa

14 K9.KTĐ Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D5.202 S1[2,4,6] 16.09.2019 10.11.2019 NN Vũ Thị Nhung

15 K9.KTĐ Tin học đại cƣơng 3 30 30 D5.202 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 KT&CN
Đoàn Thị Phƣơng (LT), Nguyễn Thị Xoan 

(TH)

16 K9.KTĐ GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[3] 19.10.2019 29.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

17 K9.KTĐ Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D5.202 S2[2,4,6] 01.11.2019 16.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Thùy Linh

18 K9.KTĐ Giải tích 1 4 55 10 D5.202 S[3,5] 28.10.2019 11.12.2019 KHCB Đào T.Tuyết Thanh

19 K9.KTĐ Vật lý 1 3 40 10 D5.202 S2[2,4,6] 16.09.2019 31.10.2019 KT&CN Phan Đình Trung

20 K9.KTTH Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D3.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên

21 K9.KTTH Toán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

22 K9.KTTH Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

23 K9.KTTH GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

24 K9.KTTH Kinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

25 K9.KTTH Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My
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Buổi [thứ]

Giờ TC

Từ ngày Đến ngày Khoa CM GIẢNG VIÊN Ghi chúSTT Lớp HC HỌC PHẦN
Số 

TC
Phòng

26 K9.KTTH Tin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

27 K9.NNA Toán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

28 K9.NNA Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

29 K9.NNA GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

30 K9.NNA Kinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

31 K9.NNA Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My

32 K9.NNA Đọc - Viết 1 3 30 30 D5.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Trần Thị Oanh

33 K9.NNA Tin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

34 K9.QTDVDLTiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D3.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên

35 K9.QTDVDLToán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

36 K9.QTDVDLPháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

37 K9.QTDVDLGDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

38 K9.QTDVDLKinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

39 K9.QTDVDLTriết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My

40 K9.QTDVDLTin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

41 K9.QTKD Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D3.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên
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Buổi [thứ]

Giờ TC

Từ ngày Đến ngày Khoa CM GIẢNG VIÊN Ghi chúSTT Lớp HC HỌC PHẦN
Số 

TC
Phòng

42 K9.QTKD Toán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

43 K9.QTKD Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

44 K9.QTKD GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

45 K9.QTKD Kinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

46 K9.QTKD Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My

47 K9.QTKD Tin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

48 K9.QTVP Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D3.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên

49 K9.QTVP Toán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

50 K9.QTVP Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà

51 K9.QTVP GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

52 K9.QTVP Kinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

53 K9.QTVP Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My

54 K9.QTVP Tin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

55 K9.TCNH Tiếng Anh thông dụng 1 3 30 30 D3.101 S[3,5] 16.09.2019 27.10.2019 NN Đinh Thị Lê Duyên

56 K9.TCNH Toán cao cấp 1 2 25 10 D3.101 S[2,4,6] 29.11.2019 14.12.2019 KHCB Hoàng Thế Anh

57 K9.TCNH Pháp luật đại cƣơng 3 40 10 D3.101 S[3,5] 28.10.2019 01.12.2019 KHCB Nguyễn Thị Việt Hà
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Buổi [thứ]

Giờ TC

Từ ngày Đến ngày Khoa CM GIẢNG VIÊN Ghi chúSTT Lớp HC HỌC PHẦN
Số 

TC
Phòng

58 K9.TCNH GDTC 1 1 0 30 SVĐ LH C[6] 15.10.2019 25.11.2019 TTVH-TT-QP Nguyễn Thị Huyền

59 K9.TCNH Kinh tế vi mô 1 3 40 10 D3.101 S2[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KTQT Nguyễn Thị Thƣ

60 K9.TCNH Triết học Mác - Lênin 3 40 10 D3.101 S1[2,4,6] 14.10.2019 28.11.2019 KHCB Đặng Trà My

61 K9.TCNH Tin học đại cƣơng 3 30 30 D3.101 S[2,4,6] 16.09.2019 13.10.2019 KT&CN
Vũ Thị Thƣơng Huyền (LT), Nguyễn Thị 

Xoan (TH)

Nơi nhận:                    
- Ban Giám hiệu;   

- Phòng TCNS (02 bản);

- Phòng Đào tạo ĐH & SĐH (03 bản);

- Phòng CTSV (02 bản);

- Phòng ĐBCL-TTr (02 bản) ;    

- Phòng QT (02 bản)

- Phòng HC (Tổ Bảo vệ - 02 bản);

- Các khoa CM; TTVH-TT-QP;  

- GVCN, GV giảng dạy

- Lƣu: VT; ĐT ĐH&SĐH

TRƯỞNG PHÒNG

PHÒNG ĐT ĐH & SĐH

TS. Tăng Thế Toan TS. Vũ Đức Lễ

HIỆU TRƯỞNG
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